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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

TỈNH BẾN TRE 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  Số:  01  /2023/QĐST-VDS Châu Thành, ngày  08 tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE 

 Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Hoàng Thị Tuyết. 

 Thư ký phiên họp: Ông Lê Kinh Luân 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tham gia 

phiên họp:Ô ng Phan Thanh Việt- Kiểm sát viên. 

 Ngày 02 tháng 02 năm 2020, tại
 
trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số  

261/2022/TLST-VDS ngày 15 tháng 12 năm 2022 về việc
 
 “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số 06 /2023/QĐST-VDS ngày 16 tháng 01 năm 2023 gồm những 

người tham gia tố tụng sau đây: 

 - Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1945 

Địa chỉ: 249 ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Theo đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự ngày 

25/9/2022, biên bản làm việc ngày 19/12/2022  và tại phiên họp, bà Nguyễn Thị D 

trình bày:  

Nguyên cha bà là cụ Nguyễn Văn D1 (Chết năm 1951) và mẹ là cụ Lê Thị 

N(Chết năm 1995). Cha mẹ bà  có 07 người con gồm bà Nguyễn Việt N1 (chết năm 

1972); ông Nguyễn Việt T (chết hồi nhỏ không nhớ năm chết); , ông Nguyễn Văn 

H (Nguyễn Phùng H, chết năm 2021; Ông Nguyễn Việt A (chết hồi nhỏ, không nhớ 
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năm chết); bà Nguyễn Thị H (hiện là người bị yêu cầu) ; bà là Nguyễn Thị D và 

ông Nguyễn Việt T1 ( liệt sỹ, hy sinh năm 1964). Bà H là chị của bà, có chồng đầu 

là ông Võ Hoàng Â (liệt sỹ, không biết năm hy sinh); chồng sau là ông Ông Văn 

N1 nhưng đã ly hôn khoảng 20 năm và bà không biết thông tin gì thêm; bà H 

không có con. Trước đây, bà H là dân công hỏa tuyến, bị thương tật hạng 4/4 

(21%), theo giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh. Năm 

2009 bà H bị té và bị tai biến, nói chuyện không rõ, không còn minh mẫn, không 

thể tự mình ăn uống, vệ sinh cá nhân. Theo kết quả giám định của Viện Pháp y tâm 

thần Trung ương Biên Hòa thì bà Nguyễn Thị H bị mất năng lực hành vi dân sự. Vì 

vậy, nay bà yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị H mất năng lực hành vi dân 

sự. Mục đích bà yêu cầu nhằm làm thủ tục khởi kiện trong vụ án dân sự khác mà bà 

dự định khởi kiện. 

 Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu 

quan điểm:   

 Căn cứ vào Kết luận Giám định Pháp y Tâm thần ngày 10/01/2023 của Viện 

Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với bà Nguyễn Thị H như sau: Về y học 

đương sự bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu (F01-ICD.10). Về khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi: Hiện nay Đương sự mất khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi. Căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc bà Nguyễn 

Thị D yêu  cầu  tuyên  bố bà Nguyễn Thị H mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở 

và căn cứ nên chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và vị đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhận định: 

 [1] Về y học đương sự bị bệnh mất trí trong bệnh mạch máu (F01-ICD.10). 

Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay Đương sự mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi  

[2] Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 có nội 

dung  “ Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận 

thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, 

Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên 

cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 
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[3] Do đó, yêu cầu của bà Nguyễn Thị D về việc tuyên bố bà Nguyễn Thị H, 

sinh năm 1944. Địa chỉ: 121/2, âp T, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre mất năng lực 

hành vi dân sự là có cơ sở và căn cứ nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 27, 376, 377 và  378 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015 và Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1945. Địa chỉ: số 

249, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre.   

 Tuyên bố bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1944. Địa chỉ: 121/2, âp T, xã T, 

huyện C, tỉnh Bến Tre mất năng lực hành vi dân sự. 

 2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị D được miễn nộp do là 

người cao tuổi. 

 3. Các đương sự có mặt tại phiên họp có quyền kháng cáo quyết định này 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.    

 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND huyện Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre; 

- Chi cục THADS huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre; 

- TAND tỉnh Bến Tre; 

- UBND xã Tân Thạch; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

Hoàng Thị Tuyết 

 

 

 

 

 


